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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4854506331 PHẠM XUÂN BẢO  AN  

2 4854506332 LÊ CÔNG  ANH  

3 4812904428 TỐNG TRẦN NHẬT  ANH  

4 4854506334 HOÀNG GIA  BẢO  

5 4854506335 PHẠM NGỌC  BÌNH  

6 4812904433 TRỊNH THỊ BẢO  CHÂU  

7 4854506336 ĐỖ MAI  CHI  

8 4854506337 ĐÀO TIẾN  DŨNG  

9 4812910745 NGUYỄN TIẾN  DŨNG  

10 4854506339 ĐINH THỊ MỸ  DUYÊN  

11 4854506340 NG. THÁI BÌNH  DƯƠNG  

12 4854506341 HOÀNG THÀNH  ĐẠT  

13 4812909349 NGUYỄN VIỆT ANH  ĐỨC  

14 4854506342 LÊ ĐỖ NGỌC  HÀ  

15 4812907687 BÙI NGUYỄN GIA  HÂN  

16 4812904438 NGUYỄN NGỌC  HIẾU  

17 4812904441 HUỲNH QUỐC   HUY  

18 4812098272 NGUYỄN TRUNG  KIÊN  

19 4854506345 LÊ VĂN ANH  KIỆT  

20 4854506346 LÊ HỒNG NGUYÊN  KHAI  

21 4812907695 ĐẶNG VĂN DUY  KHÁNH  

22 4854506347 TRỊNH TẠ QUỐC  KHÁNH  

23 4854506349 AN KHÁNH  LINH  

24 4812904444 TRẦN HÀ  LINH  

25 4854506350 VŨ NGUYỄN HÀ  LINH  

26 4854506351 LÊ NHẬT  MINH  

27 4854506353 NGUYỄN DUY  NAM  

28 4854506354 TRỊNH NGỌC  NGA  

29 4854506356 NGUYỄN HOÀNG  NGÂN  

30 4854506359 PHẠM THỊ KIM  NGÂN  

31 4854506360 BẠCH TRẦN BẢO  NGỌC  

32 4854506362 PHAN HOÀNG  NGUYÊN  

33 4854506364 LÊ THIÊN  PHƯƠNG  

34 4803611738 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC  QUYÊN  

35 4854506365 MAI TUẤN  SANG  

36 4812098294 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG  THÙY  

37 4812904459 LÊ PHƯƠNG  THÚY  

38 4812098296 HOÀNG MINH  THƯ  

39 4854506371 NGUYỄN BẢO  UYÊN  

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                

                                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Hải 
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